
Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích
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Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích
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1 Phạm Đình Hào 3,000 1,000 2,000 2,000,000

2 Nguyễn Thị Lan 1,500 1,500 750,000

3 Nguyễn Văn Muôn 3,000 1,000 2,000 2,000,000

4 Nguyễn Văn Sơn 2,500 1,000 1,500 1,750,000

5 Trần Hữu Tình 2,500 1,000 1,500 1,750,100

6 Nguyễn Đình Hanh 4,500 1,500 3,000 3,000,000

7 Phan Xuân Phương 2,931 500 2,431 1,715,450

8 Phan Ngọc Thông 2,500 1,000 1,500 1,750,000

9 Đặng Trọng Hoan 3,000 1,000 2,000 2,000,000

10 Phan Đức Thuận 4,000 1,000 3,000 2,500,000

11 Đặng Trọng Tài 4,500 1,500 3,000 3,000,000

12 Phan Xuân Thành (vân) 18,500 3,000 15,500 10,750,000

13 Đặng Văn Hồng 7,531 1,000 6,531 4,265,500

14 Nguyễn Châu Thiết 2,000 1,000 1,000 1,500,000

15 Trần Thị Phượng 2,988 2,988 1,494,000

16 Phan Xuân Tạo 2,929 1,000 1,929 1,964,650

Cây hằng năm khác
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17 Phan Ngọc Sỹ 6,500 1,000 5,500 3,750,000

18 Đặng Trọng Hà 4,000 1,000 3,000 2,500,000

19 Đặng Trọng Ninh 6,500 1,000 5,500 3,750,000

20 Đặng Trọng Hoàng 9,300 1,500 7,800 5,400,000

21 Nguyễn Châu Tiển 9,600 3,000 6,600 6,300,000

22 Nguyễn Châu Lý 3,000 500 2,500 500 500 2,500,000

23 Đặng Trọng Tình 2,145 2,145 1,072,300

24 Đặng Thanh Hải 2,741 2,741 1,370,400

25 Đặng Quốc Hòa 3,000 1,000 2,000 2,000,000

26 Đặng Trọng Biểu 2,302 2,302 1,151,200

27 Thái Đình Kiệm 4,500 1,000 3,500 2,750,000

28 Đặng Quốc Hùng 3,124 3,124 1,562,150

29 Phan Xuân Thứ 1,500 1,500 0 1,500,000

30 Nguyễn Thị Tuyển 1,500 500 1,000 1,000,000

31 Nguyễn Văn Đại 4,600 4,600 2,300,000

32 Phan Ngọc Tý 4,500 3,500 1,000 4,000,000

33 Phan Đình Nam 4,000 1,500 2,500 2,750,000

34 Đặng Trọng Vựng 2,100 2,100 1,050,000

35 Phan Thị Nguyên 2,000 2,000 0 2,000,000
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36 Nguyễn Thị Luận 2,000 2,000 1,000,000

37 Đặng Trọng Hiền 5,000 1,500 3,500 3,250,000

38 Nguyễn Châu Thành 2,000 2,000 1,000,000

39 Phan Xuân Cương 2,150 2,150 1,075,050

40 Phan Xuân Hồng (Thu) 1,700 1,700 850,000

41 Đặng Trọng Đông 2,000 1,000 1,000 1,500,000

42 Đặng Hào Quang 0 1,000 1,000 1,500,000

43 Nguyễn Thị Thương 2,000 2,000 1,000,000

44 Đặng Trọng Thuận 1,500 1,500 750,000

45 Phạm Văn Hùng 1,000 1,000 500,000

46 Đặng Trọng Kim 2,800 2,800 1,400,000

47 Ngô Quang Danh 2,500 2,500 1,250,000

48 Phan Thị Hiếu 1,500 1,500 750,000

49 Phan Hồng Thái 1,000 1,000 500,000

50 Đặng Thị Hợi 1,500 1,500 750,000

51 Nguyễn Văn Khoa 1,500 1,500 750,000

52 Nguyễn Thị Nhé 1,000 1,000 500,000

53 Đặng Thị Toại 1,000 1,000 500,000

54 Phan Ngọc Dinh 1,500 1,500 750,000
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55 Đặng Quốc Trung 1,500 1,500 750,000

56 Thái ĐÌnh Trường 1,000 1,000 500,000

57 Nguyễn Văn Tường 1,500 1,500 750,000

58 Trần Thị Phương 1,000 1,000 500,000

59 Phan Xuân Lộc 1,500 1,500 750,000

60 Phạm Bá Thuận 1,000 1,000 500,000

61 Phan Thị Hòa 1,000 1,000 500,000

62 Nguyễn Trọng Thuận 1,500 1,500 750,000

63 Đặng Quốc Kèm 1,500 1,500 750,000

64 Nguyễn Huy Hiệu 1,520 1,520 760,000

65 Hồ Viết Tần 1,000 1,000 500,000

66 Đặng Quốc Bảo 1,500 1,500 750,000

67 Nguyễn Thái Sơn 1,000 1,000 500,000

68 Đặng Trọng Sơn 1,500 1,500 750,000

69 Trần Thị Nga 1,200 1,200 600,000

70 Nguyễn Thị Quyên 1,300 1,300 650,000

71 Đặng Trọng Quế 1,000 1,000 500,000

72 Phan Ngọc Hậu 1,500 1,500 750,000

73 Nguyễn Thị Thảo 1,500 1,500 750,000
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74 Phan Thị Hóa 1,400 1,400 700,000

75 Hồ Thị Tưởng 2,000 2,000 1,000,000

76 Bùi Thị Đường 1,500 1,500 750,000

207,862 38,000 169,862 1,500 1,500 125,180,800Tổng


